
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG QUỐC TẾ

STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Chuyên ngành đăng ký

1 Lê Anh Đức 30/01/2000 Nam Hà Nội Tin học và Kỹ thuật máy tính

2 Nguyễn Hữu Hải 19/06/1987 Nam Nghệ An Tin học và Kỹ thuật máy tính

3 Trần Xuân Hòa 06/11/1990 Nam Hà Nội Tin học và Kỹ thuật máy tính

4 Ngô Thùy Linh 08/11/1982 Nữ Bắc Ninh Tin học và Kỹ thuật máy tính

5 Nguyễn Xuân Thảo 28/10/1982 Nam Thái Bình Tin học và Kỹ thuật máy tính

6 Ngô Quang Trí 12/7/1995 Nam Hà Nội Tin học và Kỹ thuật máy tính

7 Nguyễn Duy Trung 27/07/1977 Nam Bắc Ninh Tin học và Kỹ thuật máy tính

8 Bùi Thanh Tùng 21/03/1982 Nam Thái Bình Tin học và Kỹ thuật máy tính

9 Đặng Sơn Tùng 29/03/1997 Nam Vĩnh Phúc Tin học và Kỹ thuật máy tính

10 Lê Đặng Thanh 19/10/1984 Nam Hà Nội Tin học và Kỹ thuật máy tính

11 Nguyễn Hoài Nam 23/08/1996 Nam Hà Nội Tin học và Kỹ thuật máy tính
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